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	Điểm
	Lời phê của thầy cô giáo



ĐỀ BÀI
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
khoanh tròn chữ cái đầu câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm:
Câu 1 (0,25đ): Biểu hiện nào sau đây là góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư?
1 Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm          
2 Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em        
3 Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình        
4. Thường xuyên tổ chức các buổi liên hoan uống rượu
5 Tham gia, tổ chức đánh cờ bạc sau tiệc cưới 
	A, Ý 1, 2
	B. Ý 1, 3
	C. Ý 2, 4
	D. Ý 3, 5


Câu 2: (0,25đ):  Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về học hỏi các dân tộc khác?                   
	a. Chỉ những nước kinh tế phát triển mới đáng để ta học hỏi.
	b. Chỉ những nước có nhiều công trình văn hóa lớn mới đáng để ta học hỏi.
	c. Tiếp thu tất cả những gì mới lạ của nước khác.
	d. Một dân tộc còn lạc hậu cũng có bản sắc riêng về văn hóa để ta học hỏi.
Câu 3: (0,25đ): Hành vi thể hiện lao động sáng tạo là: 
A. Trong học tập, An thường làm theo những điều thầy cô đã nói.
B. Trong giờ học các môn khác, Lân thường đem bài tập toán ra làm.
C. Suy nghĩ để tìm ra nhiều cách làm bài khác nhau trong học tập.
D. Đang là sinh viên, song anh Nam thường hay bỏ học để làm kinh tế thêm.
Câu 4. (0,25đ): Hành vi nào sau đây không thể hiện sự tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?
A. Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.
B. Chỉ dùng hàng ngoại, chê hàng Việt Nam.
C. Học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng vào việt Nam.
D. Thích tìm hiểu nghệ thuật dân tộc của các nước khác.
 Câu 5: ( 1 điểm) 
- Cộng cồng dân cư là(1).....................................những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc một đơn vị hành chính, găn bó với nhau thành một khối, giữa họ có sự liên kết hợp tác với nhau để thực hiện(2)........................của mình và lợi ích chung.
- Xây dựng nếp sống ở cộng đồng dân cư là làm cho(3)............................văn hóa tinh thần ngày càng(4)..........................., phong phú, như giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh nơi ở, bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp, xây dụng tình đoàn kết xóm giềng….
Câu 6:  ( 1 điểm) Nối cột A tương ứng với cột B để hoàn thành nội dung ý các nghĩa sau.
	A
	Nối
	B

	A.Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người  có cách cư xử phù hợp làm lành  ...
	A.....
	1. khác đối với mình. Mọi người tôn trọng nhau là cơ sở để xã hội tốt đep

	B. Liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng,.
	B.....
	2. của người khác đối với mình, giúp mọi người đoàn kết........ 

	C. Tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người....
	C....
	3. nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn

	D. Người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm....
	D....
	4. mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định...s

	
	5. tin cậy của mọi người góp phần làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp..


PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm): Thế nào là lao động tự giác, lao động sáng tạo? Nêu ý nghĩa của lao động tự giác và sáng tạo?
Câu 2: (2 điểm) Em hiểu thế nào là Tự lập? Nêu ý nghĩa của Tự lập? Lấy ví dụ cụ thể  bản thân em đã rèn luyện tính tự lập ở trường, ở nhà như thế nào?                                                           
Câu 3:(1điểm): Là học sinh em phải làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? 
Câu 4:(2 điểm) Vì sao phải tôn trọng học hỏi các dân tộc khác ? Hãy kể tên 05 công trình tiêu biểu của các nước trên thế giới ?
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